
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

 

 

Số:           /TB-ĐHQGHN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày         tháng       năm 2026 

THÔNG BÁO 

Số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 

Đơn vị: Trung tâm Quản trị Đại học số 

 

Căn cứ quy định tại Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 

Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán; 

Căn cứ số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 (nguồn vốn viện 

trợ nước ngoài) của Bộ Tài chính tại Thông báo số 1161/TB-BTC ngày 18 tháng 12 

năm 2025; 

Căn cứ số liệu thẩm định quyết toán năm 2024 của Bộ Tài chính tại Thông 

báo số 1297/TB-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Báo cáo kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024 

của Đại học Quốc gia Hà Nội được gửi kèm công văn số 09/KTNN-TH ngày 

12/01/2026 của Kiểm toán nhà nước; 

Căn cứ kết quả thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2024 của Đại học Quốc 

gia Hà Nội (ĐHQGHN) với các đơn vị thành viên và trực thuộc. 

1. ĐHQGHN thông báo số liệu thẩm định quyết toán năm 2024 của đơn vị 

theo số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 của Bộ Tài chính, Kiểm toán 

nhà nước chi tiết đính kèm. 

2. Đề nghị đơn vị: Căn cứ số liệu thẩm định quyết toán ngân sách năm 2024 

được thông báo; thực hiện hạch toán, điều chỉnh sổ sách, Báo cáo tài chính, Báo 

cáo quyết toán năm 2024 theo đúng chế độ tài chính, kế toán và các quy định hiện 

hành của Nhà nước. 

ĐHQGHN thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ Nguyễn Hiệu (để b/c); 

- Lưu: VT, TC&ĐT, H03, Non-e. 

TL. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ ĐẦU TƯ 

 

 

 

 

Lê Xuân Tình 

 



ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phần I- TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ:
Đơn vị: đồng

070-081

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 1 83.000.000                      83.000.000                       

1.1 Kinh phí thường xuyên 2 83.000.000                      83.000.000                      

 - Kinh phí đã nhận 3 -                                       -                                        

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 4 83.000.000                      83.000.000                       

1.2 Kinh phí không thường xuyên 5 -                                       -                                       

 - Kinh phí đã nhận 6 -                                       -                                        

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 7 -                                       -                                        

2 Dự toán được giao trong năm 8 9.388.000.000                 9.388.000.000                 

 - Kinh phí thường xuyên 9 7.188.000.000                 7.188.000.000                  

 - Kinh phí không thường xuyên 10 2.200.000.000                 2.200.000.000                  

3 Tổng số được sử dụng trong năm 11 9.471.000.000                 9.471.000.000                 

 - Kinh phí thường xuyên 12 7.271.000.000                 7.271.000.000                  

 - Kinh phí không thường xuyên 13 2.200.000.000                 2.200.000.000                  

4 Kinh phí thực nhận trong năm 14 9.073.728.000                 9.073.728.000                 

 - Kinh phí thường xuyên 15 7.188.000.000                 7.188.000.000                  

 - Kinh phí không thường xuyên 16 1.885.728.000                 1.885.728.000                  

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 17 9.073.728.000                 9.073.728.000                 

 - Kinh phí thường xuyên 18 7.188.000.000                 7.188.000.000                  

 - Kinh phí không thường xuyên 19 1.885.728.000                 1.885.728.000                  

6 Kinh phí giảm kỳ này  20 314.272.000                    314.272.000                     

6.1 Kinh phí thường xuyên 21 -                                       -                                       

 - Đã nộp NSNN 22 -                                       -                                        

 - Còn phải nộp NSNN 23 -                                       -                                        

 - Dự toán bị hủy 24 -                                       -                                        

6.2 Kinh phí không thường xuyên 25 314.272.000                    314.272.000                    

 - Đã nộp NSNN 26 -                                       -                                        

 - Còn phải nộp NSNN/Giảm KP quyết toán 27 -                                       -                                        

 - Dự toán bị hủy 28 314.272.000                    314.272.000                     

7 Số dư kinh phí được phép chuyển sang 

năm sau sử dụng và quyết toán 

29 83.000.000                      83.000.000                       

7.1 Kinh phí thường xuyên 30 83.000.000                      83.000.000                      

 - Kinh phí đã nhận 31 -                                       -                                        

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 32 83.000.000                      83.000.000                       

7.2 Kinh phí không thường xuyên 33 -                                       -                                       

 - Kinh phí đã nhận 34 -                                       -                                        

 - Dự toán còn dư ở Kho bạc 35 -                                       -                                        

SỐ LIỆU THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC SỐ

(Kèm theo Thông báo số           /TB-ĐHQGHN ngày      tháng     năm 2026 của Đại học Quốc gia Hà Nội)

Stt Chỉ tiêu Mã số  Tổng 
Chi tiết



Phần II - CHI TIẾT KINH PHÍ QUYẾT TOÁN (NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC)

Cộng 070-081 Cộng

070-081-KTX (bao 

gồm cả Đề án Ngoại 

ngữ)

1 2 3 4=5+7 5=6 6 7=8 8

Cộng 9.073.728.000                    7.188.000.000                7.188.000.000             1.885.728.000              1.885.728.000              

6000 6000 Tiền lương 938.993.400                        938.993.400                   938.993.400                -                                     -                                     

6001 Lương bậc theo quỹ lương được duyệt 633.755.619                        633.755.619                   633.755.619                -                                     

6003 Lương hợp đồng dài hạn 305.237.781                        305.237.781                   305.237.781                -                                     

6050 6050 Tiền công hợp đồng theo vụ việc 7.300.000                            7.300.000                        7.300.000                     -                                     -                                     

6051 Tiền công hợp đồng theo vụ việc 7.300.000                            7.300.000                        7.300.000                     -                                     

6100 6100 Phụ cấp lương 229.407.411                        229.407.411                   229.407.411                -                                     -                                     

6101 Chức vụ 21.715.200                          21.715.200                     21.715.200                  -                                     

6105 Làm đêm 188.068.611                        188.068.611                   188.068.611                -                                     

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, công việc 2.484.000                            2.484.000                        2.484.000                     -                                     

6149 Khác 17.139.600                          17.139.600                     17.139.600                  -                                     

6150 6150 Học bổng học sinh, sinh viên 15.600.000                          15.600.000                     15.600.000                  -                                     -                                     

6199 Khác 15.600.000                          15.600.000                     15.600.000                  -                                     

6250 6250 Phúc lợi tập thể 9.631.638                            9.631.638                        9.631.638                     -                                     -                                     

6299 Khác 9.631.638                            9.631.638                        9.631.638                     -                                     

6300 6300 Các khoản đóng góp 206.505.475                        206.505.475                   206.505.475                -                                     -                                     

6301 Bảo hiểm xã hội 168.077.131                        168.077.131                   168.077.131                -                                     

6302 Bảo hiểm y tế 28.821.258                          28.821.258                     28.821.258                  -                                     

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 9.607.086                            9.607.086                        9.607.086                     -                                     

6500 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 852.958.046                        852.958.046                   852.958.046                -                                     -                                     

6501 Thanh toán tiền điện 840.010.389                        840.010.389                   840.010.389                -                                     

6502 Thanh toán tiền nước 12.947.657                          12.947.657                     12.947.657                  -                                     

6550 6550 Vật tư văn phòng 82.947.820                          82.947.820                     82.947.820                  -                                     -                                     

6551 Văn phòng phẩm 36.678.620                          36.678.620                     36.678.620                  -                                     

6599 Khác 46.269.200                          46.269.200                     46.269.200                  -                                     

6600 6600 Thông tin, tuyên truyền liên lạc 1.697.077.160                     1.697.077.160                1.697.077.160             -                                     -                                     

6601 Điện thoại trong nước 2.492.639                            2.492.639                        2.492.639                     -                                     

6605 Thuê bao kênh vệ tinh 1.691.672.521                     1.691.672.521                1.691.672.521             -                                     

6649 Khác 2.912.000                            2.912.000                        2.912.000                     -                                     

6650 6650 Hội nghị 11.656.000                          11.656.000                     11.656.000                  -                                     -                                     

6658 Bù tiền ăn 2.800.000                            2.800.000                        2.800.000                     -                                     

6699 Khác 8.856.000                            8.856.000                        8.856.000                     -                                     

6700 6700 Công tác phí 52.000.000                          52.000.000                     52.000.000                  -                                     -                                     

6704 Khoán công tác phí 52.000.000                          52.000.000                     52.000.000                  -                                     

Mục Tiểu mục Nội dung chi Tổng cộng nguồn NSNN 

trong nước

NSNN giao chi thường xuyên NSNN giao chi không thường xuyên

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC



Cộng 070-081 Cộng

070-081-KTX (bao 

gồm cả Đề án Ngoại 

ngữ)

1 2 3 4=5+7 5=6 6 7=8 8

Mục Tiểu mục Nội dung chi Tổng cộng nguồn NSNN 

trong nước

NSNN giao chi thường xuyên NSNN giao chi không thường xuyên

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

6750 6750 Chi phí thuê mướn 484.707.352                        415.179.352                   415.179.352                69.528.000                    69.528.000                    

6756 Chuyên gia, giảng viên trong nước 45.000.000                          45.000.000                     45.000.000                  -                                     

6757 Lao động trong nước 354.772.331                        324.772.331                   324.772.331                30.000.000                    30.000.000                    

6799 Khác 84.935.021                          45.407.021                     45.407.021                  39.528.000                    39.528.000                    

6900 6900 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ 1.026.015.698                     1.026.015.698                1.026.015.698             -                                     -                                     

6912 Thiết bị tin học 576.872.200                        576.872.200                   576.872.200                -                                     

6949 Khác 449.143.498                        449.143.498                   449.143.498                -                                     

7000 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 2.406.178.000                     1.534.178.000                1.534.178.000             872.000.000                  872.000.000                 

7012
Thanh toán hợp đồng thực hiện/ CP hoạt động 

nghiệp vụ chuyên ngành
1.211.200.000                     339.200.000                   339.200.000                872.000.000                  872.000.000                 

7049 Khác 1.194.978.000                     1.194.978.000                1.194.978.000             -                                     

7050 7050 Mua sắm tài sản vô hình 989.150.000                        69.150.000                     69.150.000                  920.000.000                  920.000.000                 

7053 Mua, bảo trì phần mềm CNTT 69.150.000                          69.150.000                     69.150.000                  -                                     

7054 Xây dựng phần mềm CNTT 920.000.000                        -                                       920.000.000                  920.000.000                 

7750 7750 Chi khác 63.600.000                          39.400.000                     39.400.000                  24.200.000                    24.200.000                    

7799 Khác 63.600.000                          39.400.000                     39.400.000                  24.200.000                    24.200.000                    
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